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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH 

1.1. Tiền đề ra đời, tồn tại và phát triển của tài chính 

1.1.1. Tiền đề sản xuất hàng hóa và tiền tệ 

Lịch sử phát triển của xã hội loài người xác nhận rằng, vào cuối thời kỳ công 

xã nguyên thủy, phân công lao động xã hội bắt đầu phát triển, đặc biệt là sự phân 

công giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp. 

Trong điều kiện lịch sử đó, sản xuất và trao đổi hàng hóa xuất hiện, theo đó 

tiền tệ đã xuất hiện như một đòi hỏi khách quan với tư cách là vật ngang giá chung 

trong quá trình trao đổi. 

Sự ra đời của nền sản xuất hàng hóa – tiền tệ làm xuất hiện các nguồn tài 

chính, đó là: của cải xã hội được biểu hện dưới hình thức giá trị. 

Khái niệm về nguồn tài chính gắn liền với nền sản xuất hàng hóa – tiền tệ và 

sự xuất hiện của nó làm nảy sinh phạm trù tài chính. 

Trong điều kiện kinh tế hàng hóa – tiền tệ, hình thức tiền tệ đã được các chủ 

thể trong xã hội sử dụng vào việc phân phối sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân 

để tạo lập nên các quỹ tiền tệ riêng phục vụ cho những mục đích riêng của mỗi chủ 

thể. 

1.1.2. Tiền đề Nhà nước 

Lịch sử phát triển của xã hội loài người cũng đã chứng minh rằng, vào cuối 

thời kỳ công xã nguyên thủy khi chế độ tư hữu xuất hiện thì xã hội bắt đầu phân 

chia thành các giai cấp và có sự đấu tranh giữa các giai cấp trong xã hội. 

Chính sự xuất hiện của sản xuất – trao đổi hàng hóa và tiền tệ là một trong 

những nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy mạnh mẽ sự phân chia giai cấp và đối kháng 

giai cấp. Trong điều kiện lịch sử đó, Nhà nước đã xuất hiện. 

Khi Nhà nước xuất hiện với tư cách là người có quyền lực chính trị, Nhà 

nước đã nắm lấy việc đúc tiền, in tiền và lưu thông đồng tiền; tác động đến sự vận 

động độc lập của đồng tiền trên phương diện quy định hiệu lực pháp lý của đồng 

tiền và tạo ra môi trường pháp lý cho việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ. 
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Nhà nước tham gia trực tiếp và việc huy động, phân phối và sử dụng một bộ 

phận quan trọng của cải xã hội để đảm bảo cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm 

vụ của mình bằng nhiều kinh thức khác nhau theo nguyên tăc bắt buộc hay tự 

nguyện. 

Hoạt động phân phối tài chính là khách quan nhưng chịu sự chi phối trực tiếp 

hay gián tiếp của Nhà nước thông qua các chính sách được ban hành và áp dụng 

trong nền kinh tế như: chính sách thuế, chính sách tiền tệ… 

Việc phân phối các nguồn tài chính trong xã hội ở các chủ thể khác nhau bao 

giờ cũng phải tuân theo chế độ chính sách chung của Nhà nước và tùy theo yêu cầu 

quản lý trong từng giai đoạn lịch sử nhất định gắn với các chế độ xã hội khác nhau: 

Nhà nước có lúc thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển các quan hệ phân phối tài 

chính. 

Bằng quyền lực chính trị và thông qua một hệ thống đường lối chính sách, 

chế độ, Nhà nước đã tạo nên môi trường pháp lý cho sự hoạt động của tài chính, 

đồng thời nắm lấy việc đúc tiền, in tiền và lưu thông đồng tiền. 

Kết luận: sản xuất hàng hóa và tiền tệ là nhân tố mang tính khách quan có ý 

nghĩa quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của tài chính. Nhà nước là nhân tố 

có ý nghĩa định hướng tạo ra hành lang và điều tiết sự phát triển của tài chính. 

1.2. Bản chất tài chính 

1.2.1. Biểu hiện bên ngoài của tài chính 

Quan sát thực tiễn các quá trình vận động kinh tế - xã hội có thể nhận thấy, 

các biểu hiện bên ngoài của tài chính thể hiện ra dưới dạng các hiện tượng thu vào 

bằng tiền và các hiện tượng chi ra bằng tiền ở các chủ thể kinh tế - xã hội như: dân 

cư, doanh nghiệp nộp thuế bằng tiền cho nhà nước; dân cư mua cổ phiếu, trái phiếu 

của các doanh nghiệp, ngân hàng, kho bạc nhà nước; Nhà nước cấp phát tiền từ 

ngân sách nhà nước tài trợ cho việc xây dựng đường giao thông, trường học, bệnh 

viện công… 

Từ vô số các hiện tượng tài chính kể trên cho thấy, hình thức biểu hiện bên 

ngoài của tài chính thể hiện ra như là sự vận động của vốn tiền tệ, tiền tệ xuất hiện 

với chức năng phương tiện thanh toán (ở người chi ra) và chức năng phương tiện cất 
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trữ (ở người thu vào). Tiền tệ đại diện cho một lượng giá trị và được gọi là nguồn 

tài chính (hay nguồn tài lực, nguồn lực tài chính). 

Trong thực tế, nguồn tài chính được nói đến dưới nhiều tên gọi khác nhau 

như: tiền vốn, vốn tiền tệ, vồn bằng tiền, vốn kinh doanh, vốn ngân sách, vốn trong 

dân… ở mỗi chủ thể kinh tế xã hội. Khi nguồn tài chính được tập trung lại (thu vào) 

là khi các quỹ tiền tệ được hình thành (tạo lập) và khi nguồn tài chính được phân tán 

ra (chia ra) là lúc các quỹ tiền tệ được sử dụng. Quá trình vận động của các nguồn 

tài chính cũng chính là quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ. Đó là quá trình 

các chủ thể kinh tế - xã hội tham gia phân phối các nguồn tài chính thông qua các 

hoạt động thu chi bằng tiền. 

Sự vận động của các nguồn tài chính là độc lập vì mang tính tất yếu khách 

quan, xuất phát từ yêu cầu của các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế. 

Các quỹ tiền tệ của các chủ thể kinh tế - xã hội có các đặc trưng cơ bản sau: 

Thứ nhất, các quỹ tiền tệ luôn biểu hiện các quan hệ sở hữu. 

Thứ hai, các quỹ tiền tệ luôn mang tính mục đích của nguồn tài chính. 

Thứ ba, các quỹ tiền tệ thường xuyên vận động, biểu hiện của sự vận động là 

luôn được tạo lập và sử dụng. 

1.2.2. Nội dung kinh tế - xã hội của tài chính 

Các nguồn tài chính vận động gắn liền với việc tạo lập và sử dụng các quỹ 

tiền tệ không phải diễn ra một cách ngẫu nhiên mà luôn chứa đựng những mối quan 

hệ kinh tế - xã hội nhất định. 

Nội dung kinh tế - xã hội của tài chính là các quan hệ phân phối dưới hình 

thức giá trị, nảy sinh thông qua việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ liên quan đến 

nhiều chủ thể khác nhau trong đời sống kinh tế - xã hội. 

Bản chất của tài chính là sự vận động độc lập tương đối của tiền tệ trong quá 

trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ tương ứng với những sức mua nhất định của 

các chủ thể kinh tế - xã hội. Quá trình này đồng thời cũng là quá trình phân phối của 

cải xã họi dưới dạng giá trị. 

Một cách khái quát hơn, nếu tiếp cận dưới góc độ chức năng của tài chính, 

bản chất của phạm trù tài chính là phạm trù phản ảnh quá trình phân phối tổng giá 
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trị của cải xã hội thông qua phân phối tổng nguồn lực tiền tệ cho các chủ thể trong 

xã hội bằng các phương thức thoát ly sự vận động của hàng hóa. 

1.3. Chức năng của tài chính 

1.3.1. Chức năng phân phối 

1.3.1.1. Khái niệm 

Chức năng phân phối của tài chính là chức năng mà nhờ vào đó, các nguồn 

tài lực đại diện cho những bộ phận của cải xã hội được đưa vào các quỹ tiền tệ khác 

nhau để sử dụng cho những mục đích khác nhau và những lợi ích khác nhau của đời 

sống xã hôi. 

1.3.1.2. Đối tượng phân phối 

Đối tượng phân phối là của cải xã hội dưới hình thức giá trị, là tổng thể các 

nguồn tài chính có trong xã hội. Bao gồm: 

- Bộ phận của cải xã hội mới được tạo ra trong kỳ. Đó là tổng sản phẩm 

trong nước (GDP) 

- Bộ phận của cải xã hội còn lại từ kỳ trước. Đó là phần tích lũy quá khứ của 

cải xã hội và dân cư. 

- Bộ phận của cải được chuyển từ nước ngoài vào và bộ phận của cải từ trong 

nước chuyển ra nước ngoài. 

- Bộ phận tài sản, tài nguyên quốc gia có thể cho thuê, nhượng bán có thời 

hạn. 

1.3.1.3. Chủ thể phân phối 

Chủ thể có thể là Nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các hộ gia 

đình, cá nhân. Chủ thể phân phối có thể xuất hiện một trong các tư cách: 

- Chủ thể sở hữu các nguồn tài chính 

- Chủ thể có quyền sử dụng các nguồn tài chính 

- Chủ thể có quyền lực chính trị 

- Chủ thể tổ chức quan hệ của các nhóm thành viên xã hội. 

1.3.1.4. Kết quả phân phối 

Kết quả phân phối của tài chính là sự hình thành (tạo lập) hoặc sử dụng các 

quỹ tiền tệ nhất định cho các mục đích khác nhau  của các chủ thể trong xã hội. 
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Phân phối tài chính luôn làm dịch chuyển giá trị từ quỹ tiền tệ này sang quỹ 

tiền tệ khác. 

1.3.1.5. Đặc điểm của phân phối 

- Là sự phân phối chỉ diễn ra dưới hình thức giá trị, nó không kèm theo sự 

thay đổi hình thái giá trị. 

- Là sự phân phối luôn luôn gắn liền với sự hình thành và sử dụng các quỹ 

tiền tệ nhất định. 

- Là quá trình phân phối diễn ra một cách thường xuyên, liên tục bao gồm cả 

phân phối lần đầu và phân phối lại. 

1.3.1.6. Quá trình phân phối 

Phân phối lần đầu sản phẩm xã hội là quá trình phân phối diễn ra ở lĩnh vực 

sản xuất cho những chủ thể tham gia vào quá trình tạo ra của cải vật chất hay thực 

hiện các dịch vụ. 

Phân phối lại là quá trình tiếp tục phân phối lại những phần thu nhập cơ bản 

đã hình thành qua phân phối lần đầu ra phạm vi toàn xã hội để đáp ứng nhiều nhu 

cầu khác nhau, thỏa mãn nhiều lợi ích khác nhau trong xã hội. 

1.3.2. Chức năng giám đốc 

1.3.2.1. Khái niệm 

Chức năng giám đốc của tài chính là chức năng mà nhờ đó việc kiểm tra 

bằng đồng tiền được thực hiện đối với quá trình vận động của các nguồn tài chính 

để tạo lập các quỹ tiền tệ hay sử dụng chúng theo các mục đích đã định. 

1.3.2.2. Đối tượng giám đốc tài chính 

Đối tượng giám đốc tài chính là quá trình vận động của các nguồn tài chính, 

quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ. 

1.3.2.3. Chủ thể giám đốc là chủ thể của phân phối: Nhà nước, doanh nghiệp, 

tổ chức xã hội, gia đình. 

1.3.2.4. Kết quả của giám đốc tài chính là phát hiện ra những mặt được và 

chưa được của quá trình phân phối. 

1.3.2.5. Đặc điểm của giám đốc tài chính 
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- Giám đốc tài chính là giám đốc bằng đồng tiền nhưng nó không đồng nhất 

với mọi loại giám đốc bằng đồng tiền khác trong xã hội. 

- Giám đốc tài chính là loại giám đốc rất toàn diện, thường xuyên, liên tục và 

rộng rãi. 

1.3.2.6. Quá trình giám đốc 

- Thông qua công tác kế hoạch hóa phải dự tính nhiều phương án tạo lập và 

sử dụng các quỹ tiền tệ, từ đó chọn phương ns có hiệu quả nhất, an toàn nhất. 

- Giám đốc thông qua công tác kế toán phải ghi chép quá trình tạo lập và sử 

dụng các quỹ tiền tệ từ chứng từ vào sổ sách  và lập báo cáo kế toán. 

1.4. Hệ thống tài chính của Việt Nam 

1.4.1. Căn cứ để xác định các khâu tài chính của hệ thống tài chính 

Hệ thống tài chính là tổng thể các hoạt động tài chính trong các lĩnh vực 

khác nhau của nền kinh tế quốc dân nhưng có quan hệ hữu cơ với nhau về việc hình 

thành và sử dụng các quỹ tiền tệ ở các chủ thể kinh tế - xã hội và hoạt động trong 

các lĩnh vực đó. 

Căn cứ để xác định các khâu tài chính của hệ thống tài chính: 

- Một khâu tài chính phải là một điểm hội tụ của các nguồn tài chính, là nơi 

thực hiện việc “bơm” và “hút” các nguồn tài chính. Ở đó các quỹ tiền tệ đặc thù 

được tạo lập và sử dụng. 

- Được coi là một khâu tài chính nếu ở đó các hoạt động tài chính, sự vận 

động của các nguồn tài chính, việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ luôn gắn liền 

với một chủ thể phân phối cụ thể, xác định. 

- Được xếp vào cùng một khâu tài chính nếu các hoạt động tài chính có cùng 

tính chất, đặc điểm, vai trò, có tính đồng nhất về hình thức các quan hệ tài chính và 

tính mục đích của quỹ tiền tệ trong lĩnh vực hoạt động. 

Như vậy, khâu tài chính là nơi hội tụ của các nguồn tài chính, là nơi diễn ra 

việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ gắn liền với việc thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ của các chủ thể trong lĩnh vực hoạt động. 

Dựa vào các căn cứ trên, hiện nay ở Việt Nam có các khâu tài chính sau: 

- Tài chính nhà nước 
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- Tài chính doanh nghiệp 

- Các khâu tài chính trung gian: tín dụng, bảo hiểm 

- Tài chính hộ gia đinh và các tổ chức xã hội 

Giữa các khâu tài chính có mối quan hệ ràng buộc trong việc tạo lập và sử 

dụng các quỹ tiền tệ. Mối quan hệ đó được thể hiện qua sơ đồ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích: Quan hệ trực tiếp  

                  Quan hệ gián tiếp  

Sơ đồ 1.1. Mối quan hệ giữa các khâu tài chính 

1.4.2. Khái quát nhiệm vụ của các khâu tài chính 

1.4.2.1. Tài chính nhà nước 

Tài chính nhà nước (TCNN) là một khâu có vị trí quan trọng đặc biệt trong 

hệ thống tài chính. Đặc trưng của TCNN là sự tồn tại của một số quỹ tiền tệ lớn, gắn 

liền với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. TCNN đảm bảo 

cung ứng nguồn tài chính đáp ứng yêu cầu tồn tại và hoạt động của bộ máy nhà 

nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện các chức năng quản lý kinh tế - xã 

hội của Nhà nước, thực hiện đường lối đối ngoại của Nhà nước. 

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm của các hoạt động TCNN, có thể chia TCNN 

thành các bộ phận sau: 

Ngân sách 

nhà nước 

Tài chính 

doanh nghiệp 

Tài chính hộ gia đình và 

các tổ chức xã hội 

Các khâu 

tài chính 

trung gian 

Thị trường  

tài chính 
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- Tài chính chung của Nhà nước 

- Tài chính của các cơ quan hành chính nhà nước 

- Tài chính cả các đơn vị sự nghiệp nhà nước 

Căn cứ theo nội dung quản lý hay theo mục đích và cơ chế hoạt động của các 

quỹ thuộc TCNN có thể chia TCNN thành các bộ phận: 

- Ngân sách nhà nước  

- Tín dụng nhà nước 

- Các quỹ ngoài NSNN 

Trong đó, quỹ tiền tệ ngoài NSNN bao gồm: quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ hưu 

trí, quỹ quốc gia giải quyết việc làm và các quỹ chuyên dùng khác của Nhà nước. 

1.4.2.2. Tài chính doanh nghiệp 

Tài chính doanh nghiệp là khâu cơ sở trong hệ thống tài chính quốc gia. Đây 

là một “tụ điểm” của các nguồn tài chính gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa hay dịch vụ. 

Tài chính doanh nghiệp có các nhiệm vụ: 

- Bảo đảm vốn và phân phối vốn hợp lý cho các nhu cầu của sản xuất kinh 

doanh. 

- Tổ chức cho vốn chu chuyển một cách liên tục và có hiệu quả. 

- Phân phối doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp theo đúng các quy định 

của nhà nước. 

- Kiểm tra mọi quá trình vận động của các nguồn tài chính trong doanh 

nghiệp đồng thời kiểm tra mọi hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với quá trình 

đó.  

1.4.2.3. Các khâu tài chính trung gian 

a. Tín dụng 

Tín dụng là một khâu quan trọng của hệ thống tài chính. Đặc trưng cơ bản của 

tín dụng là gắn liền với các quỹ tiền tệ được tạo lập bằng việc thu hút các nguồn tài 

chính tạm thời nhàn rỗi và sử dụng để cho vay theo nguyên tắc hoàn trả có thời hạn 

và có lợi tức. 
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Ở nước ta, các tổ chức tín dụng bao gồm các ngân hàng thương mại, các tổ 

chức tín dụng phi ngân hàng (như các công ty tài chính, các công ty cho thuê tài 

chính...), các tổ chức tín dụng hợp tác (quỹ tín dụng nhân dân)..., tuy nhiên phổ biến 

nhất vẫn là các ngân hàng thương mại. Các ngân hàng thương mại là các trung gian 

tài chính với chức năng chủ yếu là huy động vốn và cho vay; hoạt động với các 

nghiệp vụ nợ, nghiệp vụ có, nghiệp vụ môi giới trung gian. 

Thông qua hoạt động của các tổ chức tín dụng, khâu tín dụng có quan hệ chặt 

chẽ và trực tiếp với các khâu khác của hệ thống tài chính. Bên cạnh đó, các tổ chức 

tín dụng cũng là các tổ chức hoạt động trên thị trường tài chính, là cầu nối giữa 

người có khả năng cung ứng và người có nhu cầu sử dụng tạm thời các nguồn tài 

chính. Do đó, tín dụng không những có quan hệ với các khâu khác thông qua thị 

trường tài chính mà còn trở thành khâu tài chính trung gian quan trọng của hệ thống 

tài chính. 

b. Bảo hiểm 

Bảo hiểm là một khâu trong hệ thống tài chính nước ta. Bảo hiểm có nhiều 

hình thức và nhiều quỹ tiền tệ khác nhau, nhưng tính chất chung và đặc biệt của các 

quỹ bảo hiểm là được tạo lập và sử dụng để bồi thường tổn thất nhiều dạng cho 

những chủ thể tham gia bảo hiểm tuỳ theo mục đích của quỹ. 

Theo tính chất của hoạt động bảo hiểm, bảo hiểm được chia thành hai nhóm: 

- Bảo hiểm kinh doanh: (bao gồm bảo hiểm tài sản, bảo hiểm con người và các 

nghiệp vụ bảo hiểm khác) được hình thành từ sự đóng góp của những người (thể 

nhân hoặc pháp nhân) tham gia bảo hiểm và chủ yếu được sử dụng để bồi thường 

tổn thất cho họ khi họ gặp rủi ro bất ngờ, bị thiệt hại vật chất theo nguyên tắc đặc 

thù là “ lấy số đông bù số ít ”. Phần lớn các quỹ bảo hiểm kinh doanh được tạo lập 

và sử dụng có tính chất thương mại, vì mục đích kinh doanh lấy lợi nhuận. 

- Bảo hiểm xã hội: (bao gồm bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế) được hình 

thành và sử dụng không vì mục đích kinh doanh lấy lãi. 

 Trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ Bảo hiểm, Bảo hiểm có quan hệ 

trực tiếp với các khâu khác qua việc thu phí Bảo hiểm và chi bồi thường. Đồng thời 

do khả năng tạm thời nhàn rỗi của các nguồn tài chính trong các quỹ Bảo hiểm, các 
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quỹ này có thể được sử dụng tạm thời như các quỹ tín dụng. Như vậy, Bảo hiểm 

cũng có thể có quan hệ với các khâu khác thông qua thị trường tài chính. Do vậy 

Bảo hiểm được xem như là một khâu tài chính trung gian trong hệ thống tài chính. 

1.4.2.4. Tài chính hộ gia đình và các tổ chức xã hội 

Các hộ gia đình và các tổ chức xã hội cũng là một khâu trong hệ thống tài 

chính, có đặc trưng cơ bản là gắn liền với các quỹ tiền tệ được sử dụng chủ yếu cho 

mục đích tiêu dùng. 

- Nhiệm vụ của tài chính hộ gia đình là: 

+ Tạo lập quỹ tiền tệ từ tiền lương, tiền công, thu nhập của các thành viên 

trong gia đình do lao động hay sản xuất kinh doanh, từ nguồn thừa kế tài sản, từ 

nguồn biếu tặng lẫn nhau trong và ngoài nước, từ các nguồn khác như: lãi tiền gửi 

ngân hàng, lợi tức từ những khoản góp vốn, mua trái phiếu, cổ phiếu… 

+ Sử dụng các quỹ tiền tệ đã tạo lập chủ yếu cho mục đích tiêu dùng của gia 

đình, nguồn tài chính tạm thời nhàn rỗi của các hộ gia đình cũng có thể được sử 

dụng để đầu tư vào sản xuất kinh doanh trong phạm vi kinh tế hộ gia đình hoặc 

tham gia vòa thị trường tài chính qua việc góp cổ phần mua cổ phiếu, trái phiếu, tín 

phiếu… 

- Nhiệm vụ của tài chính các tổ chức xã hội: 

+ Tạo lập quỹ tiền tệ thông qua sự đóng góp hội phí, quyên góp, ủng hộ của 

các thành viên trong, ngoài nước và của các cá nhân, các tổ chức xã hội khác và của 

Chính phủ. 

+ Sử dụng quỹ tiền tệ đã được tạo lập nhằm mục đích tiêu dùng cho hoạt 

động của các tổ chức xã hội. 

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

Câu hỏi ôn tập: 

1. Phân biệt phạm trù tài chính với: 

- Phạm trù tiền tệ. 

- Phạm trù lưu thông. 

- Phạm trù giá cả. 

- Phạm trù tiền lương. 
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2. Chứng minh nhận định: Thị trường tài chính lúc đang hoạt động hữu hiệu 

sẽ cải thiện đời sống kinh tế của mỗi người trong xã hội. 

3. Chỉ rõ điểm khác nhau căn bản giữa quan hệ tài chính phi thị trường và 

quan hệ tài chính theo phương thức thị trường. 

Chuyên đề thảo luận: 

Phân tích các mục tiêu, công cụ và cơ chế vận hành của Chính sách Tài 

chính Quốc gia. Liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam. 

1. Khái quát chung về Chính sách Tài chính quốc gia: 

 Khái niệm và nhận thức về Chính sách Tài chính quốc gia. 

 Vị trí và các bộ phận cấu thành Chính sách Tài chính quốc gia. 

2. Mục tiêu của Chính sách Tài chính quốc gia: 

 Nhóm mục tiêu về ổn định: 4-5 mục tiêu. 

 Nhóm mục tiêu về tăng trưởng: 2 mục tiêu 

 Mối quan hệ giữa các mục tiêu trong mỗi nhóm và giữa hai nhóm. 

3. Công cụ và cơ chế vận hành của các công cụ: 

 Các công cụ của Chính sách Tiền tệ. 

 Các công cụ của Chính sách Tài khoá. 

 Mô tả cơ chế vận hành của các công cụ trong những tình huống lạm phát 

hay thiểu phát.  

4. Thực trạng việc xây dựng và vận hành Chính sách Tài chính quốc gia ở 

Việt Nam 

 Chính sách Tiền tệ: ở nước ta, ngoài 3 công cụ nói trên, còn các công cụ 

khác theo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1998. Tuy vậy chưa có cơ chế thống 

nhất vận hành và điều chỉnh vẫn mang tính chất sự vụ, thiếu chủ động. 

 Chính sách Tài Khoá: mới chỉ hạn chế ở chính sách Thuế (thu) và chính 

sách Chi tiêu. Tuy nhiên việc xác định các khoản mục trong các chính sách đó còn 

nhiều bất cập. Khác với chính sách Tiền tệ, chính sách Tài khoá được xây dựng 

mang nặng tính chất và mục tiêu thực hiện chế độ và còn rất mờ nhạt ở Việt Nam.  
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Chương 2 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

2.1. Những vấn đề chung về ngân sách Nhà nước 

2.1.1 Khái niệm về ngân sách nhà nước 

Trong hệ thông tài chính thống nhất, ngân sách nhà nước (NSNN) là khâu tài 

chính tập trung giữ vị trí chủ đạo. Ngân sách nhà nước cũng là khâu tài chính được 

hình thành sớm nhất, nó ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền với sự ra đời của hệ 

thống quản lý Nhà nước và sự phát triển của kinh tế hàng hóa – tiền tệ. Thuật ngữ 

“ngân sách nhà nước” đã có từ lâu và ngày nay được sử dụng phổ biến trong đời 

sống kinh tế - xã hội ở mọi quốc gia. Song, cho đến nay chưa có một quan niệm 

thống nhất về ngân sách nhà nước. Trên thực tế, người ta đưa ra nhiều định nghĩa về 

ngân sách nhà nước không giống nhau tùy theo quan điểm của người định nghĩa 

thuộc các trường phái kinh tế khác nhau, tùy theo mục đích nghiên cứu khác nhau. 

Hiện nay có những quan niệm về ngân sách nhà nước như sau: 

(1) Ngân sách nhà nước là bản dự toán thu chi tài chính của nhà nước trong 

một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. 

(2) Ngân sách nhà nước là quỹ tiền tệ tập trung của nhà nước, là kế hoạch tài 

chính cơ bản của nhà nước. 

(3) Ngân sách nhà nước là những quan hệ kinh tế phất sinh trong quá trình 

nhà nước huy động và sử dụng các nguồn tài chính khác nhau.   

Luật ngân sách nhà nước được nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XI kỳ họp thứ hai thông qua ngày 16/12/2002 cũng có ghi “Ngân sách nhà 

nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện cá 

chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.” 

Từ các quan điểm trên, ta có thể xác định: 

NSNN là các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với quá trình tạo lập, phân 

phối và sử dụng quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước khi Nhà nước tham gia phân 

phối các nguồn tài chính quốc gia nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước 

trên cơ sở luật định. 
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2.1.2. Đặc điểm của ngân sách nhà nước 

- Hoạt động thu chi của ngân sách nhà nước luôn gắn chặt với quyền lực kinh 

tế - chính trị của nhà nước và việc thực hiện các chức năng của nhà nước, được nhà 

nước tiến hành trên cơ sở những luật lệ nhất định. 

- Hoạt động ngân sách nhà nước là hoạt động phân phối lại các nguồn tài 

chính, nó thể hiện ở 2 lĩnh vực thu và chi của nhà nước. 

- Ngân sách nhà nước luôn gắn chặt với sở hữu Nhà nước, luôn chứa đựng 

những lợi ích chung, lợi ích công cộng. 

- Ngân sách nhà nước cũng có những đặc điểm như các quỹ tiền tệ khác. Nét 

riêng biệt của NSNN với tư cách là một quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước, nó được 

chia thành nhiều quỹ nhỏ có tác dụng riêng, sau đó mới được chi dùng cho những 

mục đích đã định. 

- Hoạt động thu chi của NSNN được thực hiện theo nguyên tắc không hoàn 

trả trực tiếp là chủ yếu.  

2.1.3. Vai trò của ngân sách nhà nước 

2.1.3.1. Ngân sách nhà nước huy động các nguồn tài chính để đảm bảo nhu 

cầu chi tiêu của nhà nước và thực hiện sự cân đối tài chính Nhà nước 

Bất kỳ một mô hình kinh tế nào, Nhà nước muốn tồn tại và thực hiện được 

các chức năng của mình đòi hỏi phải có nguồn tài chính để thỏa mãn các nhu cầu 

chi tiêu đã xác định. Trải qua các giai đoạn lịch sử, NSNN thật sự trở thành công cụ 

huy dộng các nguồn lực tài chính để đảm bảo các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước, do 

đó vai trò này còn được gọi là vai trò truyền thống của NSNN. 

2.1.3.2. Ngân sách nhà nước là công cụ điều chỉnh vĩ mô các hoạt động kinh 

tế - xã hội 

a. Về mặt kinh tế 

Để khắc phục những khuyết tật của nền kinh tế thị trường, Nhà nước thực 

hiên việc định hướng, hình thành cơ cấu kinh tế mới, kích thích phát triển sản xuất 

kinh doanh và chống độc quyền. Thông qua thu, chi NSNN thực hiên các mục tiêu 

sau: 
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- NSNN cung cấp nguồn kinh phí để Nhà nước đầu tư cho cơ sở kết cấu hạ 

tầng, hình thành các doanh nghiệp Nhà nước thuộc các ngành then chốt. 

- Hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp trong những trường hợp cần thiết 

để đảm bảo cho sự ổn định về cơ cấu hoặc chuẩn bị chuyển đổi sang cơ cấu mới, 

hợp lý hơn. 

- Thông qua các khoản thuế và chính sách thuế sẽ đảm bảo vai trò định 

hướng đầu tư kích thích hoặc hạn chế sản xuất – kinh doanh. 

- Tranh thủ các nguồn vốn vay trog và ngoài nước để tạo thêm nguồn vốn 

cho nền kinh tế nhằm thỏa mãn nhu cầu đầu tư phát triển. 

b. Về mặt xã hội 

- Đầu tư của ngân sách để thực hiện các chính sách xã hội: chi giáo dục – đào 

tạo, y tế, văn hóa, thể thao, sắp xếp lao động và việc làm, trợ giá hàng hóa… 

- Thông qua thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm điều 

tiết những đối tượng có thu nhập cao để phân phối lại cho những đối tượng có thu 

nhập thấp. 

- Thông qua thuế gián thu nhằm hướng dẫn tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm. 

c. Về mặt thị trường 

- Bằng công cụ thuế, chi tiêu và quỹ dự phòng, Nhà nước có thể chủ động tác 

động vào khía cạnh cung hoặc cầu hàng hóa để bình ổn giá cả. 

- NSNN được sử dụng như một công cụ để điều tiết thị trường, bình ổn giá cả 

và kiềm chế lạm phát. 

+ Đối với thị trường hàng hóa: hoạt động điều tiết của Chính phủ thông qua 

việc sử dụng các quỹ dự trữ của Nhà nước bằn tiền, ngoại tệ, các loại vật tư, hàng 

hóa… được hình thành từ nguồn thu của NSNN. 

+ Đối với thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường sức lao động, hoạt 

động điều tiết của Chính phủ thông qua việc thực hiện một cách đồng bộ giữa các 

công cụ tài chính, tiền tệ, giá cả như: phát hành trái phiếu, công trái, tiêu dùng của 

Chính phủ cho toàn xã hội. 

Khi lạm phát xảy ra: giá cả tăng lên do cung cầu mất cân đối. Chính phủ có 

thể dùng biện pháp: 
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+ Tăng thuế tiêu dùng, giảm thuế đối với đầu tư phát triển. 

+ Thắt chặt các khoản chi tiêu của NSNN, đặc biệt là chi tiêu dùng. 

+ Không phát hành tiền tệ để bù đắp thiếu hụt ngân sách. 

+ Tăng cường các khoản vay trong dân, góp phần giảm tiền mặt trong nền 

kinh tế. 

2.1.3.3. Ngân sách nhà nước đối với việc củng cố tăng cường sức mạnh của 

bộ máy nhà nước, bảo vệ đất nước và giữ gìn an ninh 

NSNN là công cụ tài chính quan trọng nhất để cung ứng nguồn tài chính cho 

hoạt động của bộ máy Nhà nước từ trung ương đến xã, phường. NSNN còn cung 

ứng nguồn tài chính cho Đảng cộng sản lãnh đạo hoạt động, tài trợ cho các tổ chức 

xã hội. Như vậy có thể nói, cả hệ thống chính trị của Nhà nước ta đều do NSNN 

cung ứng nguồn tài chính. 

2.1.3.4. Vai trò kiểm tra của NSNN 

NSNN có mối quan hệ mật thiết với các khâu tài chính khác trong hệ thống 

tài chính quốc gia. NSNN kiểm tra các hoạt động tài chính thông qua nghĩa vụ nộp 

thuế và các khoản nộp; việc thực hiện pháp luật, chính sách về ngân sách trong việc 

sử dụng các nguồn tài chính. 

Kiểm tra của NSNN gắn chặt với quyền lực Nhà nước, nhất là quyền lực của 

hệ thống hành chính Nhà nước. Một mặt trong hoạt động quản lý và kiểm tra của 

Nhà nước, có tác động sâu sắc tới các hoạt động tài chính khác và có vai trò quan 

trọng góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và dân chủ. 

2.2. Nội dung của Ngân sách sách nhà nước 

2.2.1. Thu ngân sách nhà nước 

2.2.1.1. Khái niệm 

Thu ngân sách nhà nước là việc Nhà nước dùng quyền lực của mình để tập 

trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ Ngân sách nhà nước nhằm 

thỏa mãn các nhu cầu của Nhà nước. 

2.2.1.2. Đặc điểm 

- Cơ cấu các khoản thu NSNN đều gắn với chức năng, nhiệm vụ và quyền 

lực chính trị của nhà nước. Sự ra đời, tồn tại và phát triển của nhà nước là điều kiện 
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xuất hiện những khoản thu NSNN. Ngược lại đến lượt mình, các khoản thu NSNN 

là tiền đề vật chất không thể thiếu được để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của 

nhà nước. Mọi khoản thu của nhà nước đều được thể chế hoá bởi các chính sách, 

chế độ, pháp luật của nhà nước. 

- Thu NSNN được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng chung quy 

lại là bắt nguồn từ nền kinh tế quốc dân và gắn chặt với kết quả của các hoạt động 

sản xuất kinh doanh. Vì vậy thu NSNN phải dựa vào thực trạng nền kinh tế trong 

từng thời kỳ nhất định.  

2.2.1.3. Nội dung kinh tế của thu ngân sách nhà nước 

a. Nội dung 

- Thuế 

Thuế là một khoản thu bắt buộc, không bồi hoàn trực tiếp của Nhà nước đối 

với các tổ chức và cá nhân nhằm trang trải mọi chi phí vì lợi ích chung. 

- Phí và lệ phí 

Phí và lệ phí là các khoản thu mang tính chất bắt buộc nhưng có tính chất đối 

giá, nghĩa là phí và lệ phí thực chất là khoản tiền mà dân chúng trả cho nhà nước khi 

họ hưởng thụ các dịch vụ do nhà nước cung cấp. So với thuế, tính pháp lý của phí 

và lệ phí thấp hơn. 

Phí gắn liền với vấn đề thu hồi một phần hay toàn bộ chi phí đầu tư đối với 

hàng hóa dịch vụ công cộng hữu hình. 

Lệ phí gắn liền với việc thụ hưởng những lợi ích do việc cung cấp các dịch 

vụ hành chính, pháp lý cho các thể nhân và pháp nhân. 

- Các khoản thu từ các hoạt động kinh tế của Nhà nước 

Các khoản thu này bao gồm: 

+Thu nhập từ vốn góp của nhà nước vào các cơ sở kinh tế. 

+ Tiền thu hồi vốn của nhà nước tại các cơ sở kinh tế. 

+ Thu hồi tiền cho vay của nhà nước. 

- Thu từ các hoạt động sự nghiệp 

- Thu từ bán hoặc cho thuê tài nguyên, tài sản thuộc sở hữu nhà nước 
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- Thu từ vay nợ và viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ 

chức, cá nhân nước ngoài, từ sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong 

và ngoài nước. 

- Thu khác: thu từ phạt, tịch thu, tịch biên tài sản 

b. Phân loại thu NSNN 

- Phân loại theo nội dung kinh tế: 

+ Nhóm thu thường xuyên có tính chất bắt buộc gồm thuế, phí, lệ phí với 

nhiều hình thức cụ thể do luật định. 

+ Nhóm thu không thường xuyên: các khoản thu từ hoạt động kinh tế của 

nhà nước, thu tiền bán hoặc cho thuê tài sản thuộc sở hữu nhà nước và các khoản 

thu khác. 

- Phân loại theo yêu cầu động viên vốn vào NSNN: 

+ Thu trong cân đối NSNN: bao gồm các khoản thu thường xuyên và thu 

không thường xuyên. 

+ Thu bù đắp thiếu hụt NSNN: Khi số thu NSNN không đáp ứng được nhu 

cầu chi tiêu và nhà nước phải đi vay, bao gồm: vay trong nước từ các tầng lớp dân 

cư, các tổ chức kinh tế - xã hội, vay từ nước ngoài. 

2.2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu NSNN 

a. Thu nhập GDP bình quân đầu người 

Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế của một quốc 

gia, phản ánh khả năng tiết kiệm, tiêu dùng và đầu tư của một nước. Thu nhập GDP 

bình quân đầu người là nhân tố quyết định đến mức động viên của NSNN.  

b. Tỷ suất doanh lợi trong nền kinh tế 

Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế. Tỷ suất doanh lợi 

càng lớn là nhân tố quyết định đến việc nâng cao tỷ suất thu NSNN. 

c.Tiềm năng đất nước về tài nguyên thiên nhiên 

Đối với các nước đang phát triển và nguồn tài nguyên phong phú thì nhân tố 

này có ảnh hưởng lớn đến số thu NSNN.  

d. Mức độ trang trải các khoản chi phí của nhà nước 

Nhân tố này phụ thuộc vào: 
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- Quy mô tổ chức của bộ máy nhà nước và hiệu quả hoạt động của nó. 

- Những nhiệm vụ kinh tế - xã hội nhà nước đảm nhận trong thời kỳ.  

- Chính sách sử dụng kinh phí của nhà nước. 

Trong điều kiện các nguồn tài trợ khác cho chi phí Nhà nước không có khả 

năng tăng lên, việc tăng mức độ chi phí của nhà nước sẽ dẫn đến tỷ suất thu NSNN 

tăng. 

e. Tổ chức bộ máy thu nộp 

Tổ chức bộ máy thu nộp sẽ ảnh hưởng tới thu NSNN. Nếu bộ máy thu nộp 

được tổ chức gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả cao, chống thất thu do trốn, lậu thuế thì 

sẽ là nhân tố tích cực làm tăng thu NSNN. 

2.2.1.5. Nguyên tắc thiết lập hệ thông thu NSNN 

Trong quá trình cải cách và hoàn thiện hệ thống thuu ngân sách ở Việt Nam, 

đặc biệt là hệ thống thuế cần tôn trọng và chấp hàn các nguyên tắc: 

- Các nguyên tắc định hướng: 

+ Nguyên tắc thu thuế theo lợi ích: 

Theo nguyên tắc này, việc thiết lập hệ thống thuế phải căn cứ vào lợi ích 

người nộp thuế có thể nhận được từ hàng hoá xã hội mà Nhà nước cung cấp. Tuy 

nhiên, trên thực tế khó mà xác định được mức độ lợi ích mà từng người nộp thuế có 

thể nhận được từ việc cung cấp hàng hoá xã hội của Nhà nước. Mặt khác, việc thu 

thuế của Nhà nước không chỉ nhằm trang trải các chi phí Nhà nước bỏ ra để sản 

xuất hàng hoá xã hội mà còn nhằm vào mục đích xã hội khác như trợ cấp, cứu tế... 

Do vậy, nếu sử dụng nguyên tắc này trong việc thiết lập hệ thống thu sẽ thu hẹp các 

chức năng xã hội của Nhà nước. 

+ Nguyên tắc thu thuế theo khả năng: 

Theo nguyên tắc này, việc thiết lập hệ thống thuế căn cứ vào khả năng thu 

nhập của mỗi người. Nguyên tắc này có nhược điểm là khó xác định một cách chính 

xác, đầy đủ khả năng thu nhập của người nộp thuế và phải tạo ra nhiều mức thuế 

mới đáp ứng được yêu cầu của nguyên tắc này. 

- Các nguyên tắc thực hiện trong thực tế: 

+ Nguyên tắc ổn định và lâu dài 
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Theo nguyên tắc này, trong những điều kiện hoạt động kinh tế bình thường 

cần thiết phải ổn định mức thu, ổn định các sắc thuế, không gây xáo trộn thuế trong 

nền kinh tế. 

+ Nguyên tắc đảm bảo sự công bằng 

Theo nguyên tắc này, việc thiết lập hệ thống thuế phải có quan điểm công 

bằng đối với mọi người chịu thuế, không phân biệt địa vị xã hội, thành phần kinh tế. 

Việc thiết lập hệ thống thuế chủ yếu dựa trên khả năng thu nhập của người chịu thuế. 

+ Nguyên tắc rõ ràng, chắc chắn 

Nguyên tắc này yêu cầu các sắc thuế được quy định trong luật phải thể hiện 

đầy đủ các tiêu thức (đối tượng nộp, đối tượng tính, mức thu, thủ tục nộp,...).  

+ Nguyên tắc đơn giản 

Theo nguyên tắc này, mỗi sắc thuế cần hạn chế số lượng thuế suất, có thể 

tiến đến áp dụng một thuế suất, cần xác định rõ mục tiêu chính và không nên đề ra 

quá nhiều mục tiêu trong một sắc thuế. 

+ Nguyên tắc phù hợp với thông lệ quốc tế 

Thiết lập hệ thống thuế phải đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế về đối 

tượng tính thuế, phương thức thu nộp, thuế suất 

2.2.1.6. Các giải pháp bồi dưỡng nguồn thu ngân sách nhà nước 

Muốn tăng trưởng nền kinh tế phải có số vốn lớn và phải huy động tối đa các 

nguồn tài chính để dùng cho đầu tư phát triển kinh tế và cần phải đảm bảo sự tăng 

trưởng bền vững. Để bồi dưỡng nguồn thu NSNN cần phải thực hiện các giải pháp 

sau: 

- Thứ nhất, Nhà nước bên cạnh việc khai thác, cho thuê, nhượng bán tài sản, 

tài nguyên quốc gia tăng thu cho ngân sách thì cũng cần phải dành kinh phí thoả 

đáng để nuôi dưỡng, tái tạo và phát triển các tài sản, tài nguyên ấy, không làm cạn 

kiệt và phá huỷ tài sản, tài nguyên vì mục đích trước mắt. 

- Thứ hai, chính sách thuế Nhà nước phải vừa huy động được cho Nhà nước, 

phải vừa khuyến khích tích tụ vốn của doanh nghiệp và dân cư. Vì vậy, cần phải ổn 

định mức huy động bằng thuế của Nhà nước và phải sửa đổi, bổ sung chính sách 

thuế cho phù hợp với thu nhập của các doanh nghiệp và của dân cư. 


